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BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG KHDN






     Hiệu lực từ ngày 29/05/2023
1. TÀI KHOẢN THANH TOÁN/TIẾT KIỆM KHÔNG KÌ HẠN (%/năm)

	STT
	Lãi suất VND
	Lãi suất USD

	1
	0.20
	0.00


2. TIẾT KIỆM KỲ HẠN THƯỜNG (%/năm)

	Kỳ hạn
	Lãi suất VND
	Lãi suất USD

	
	Lãi trả trước
	Lãi trả hàng tháng
	Lãi trả hàng quý
	Lãi trả cuối kỳ
	

	01 tuần
	-
	-
	-
	0.20
	0.00

	02 tuần
	-
	-
	-
	0.20
	0.00

	03 tuần
	-
	-
	-
	0.20
	0.00

	01 tháng
	4.63
	-
	-
	4.65
	0.00

	02 tháng
	4.61
	4.64
	-
	4.65
	0.00

	03 tháng
	4.59
	4.63
	-
	4.65
	0.00

	04 tháng
	4.77
	4.82
	-
	4.85
	0.00

	05 tháng
	4.75
	4.81
	-
	4.85
	0.00

	06 tháng
	6.43
	6.56
	6.60
	6.65
	0.00

	07 tháng
	6.40
	6.54
	-
	6.65
	0.00

	08 tháng
	6.36
	6.52
	-
	6.65
	0.00

	09 tháng
	6.33
	6.51
	6.54
	6.65
	0.00

	10 tháng
	6.30
	6.49
	-
	6.65
	0.00

	11 tháng
	6.26
	6.47
	-
	6.65
	0.00

	12 tháng
	6.54
	6.78
	6.82
	7.00
	0.00

	13 tháng
	6.93
	7.23
	-
	7.50
	0.00

	15 tháng
	6.85
	7.19
	7.23
	7.50
	0.00

	18 tháng
	6.74
	7.13
	7.17
	7.50
	0.00

	24 tháng
	6.52
	7.01
	7.05
	7.50
	0.00

	36 tháng
	6.12
	6.78
	6.82
	7.50
	0.00

	48 tháng
	5.76
	6.58
	6.61
	7.50
	0.00

	60 tháng
	5.45
	6.39
	6.42
	7.50
	0.00


· Khách hàng rút trước hạn sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền.
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